
Mẫu dành cho SV đã có số tài khoản ngân hàng Vietcombank

Đã có 

BHYT

Chưa có 

BHYT

1 23001930 Nguyễn Nhật Anh 23C1-CNÔ3 1041688431 X 0375909916

2 23001825 Nguyễn Bèng 23C1-CNÔ3 1050562431 X 0328440458

3 23001943 Lê Tấn Cảnh 23C1-CNÔ3 1041688963 x 382082600

4 23001876 Võ Quốc Đại 23C1-CNÔ3 1041622813 X 0378821347

5 23001837 Đỗ Thành Đạt 23C1-CNÔ3 9359453851 X 0359453851

6 23001878 Nguyễn Tấn Đạt 23C1-CNÔ3 1033107671 X 0899971280

7 23001812 Nguyễn Thành Đức 23C1-CNÔ3 1042700180 X 0338474878

8 23001874 Dương Ngọc Dũng 23C1-CNÔ3 1026896761 X 0376024048

9 23001950 Đặng Đăng Duy 23C1-CNÔ3 1035365818 X 0989849481

10 23001899 Trần Nhật Duy 23C1-CNÔ3 9799710305 X 0799710305

11 23004349 Hoàng Ngọc Minh Hiếu 23C1-CNÔ3 1041623292 X 0868396349

12 23001842 Ngô Huỳnh Gia Huy 23C1-CNÔ3 1041655913 X  0979327122

13 23001941 Nguyễn Đức Huy 23C1-CNÔ3 1022243631 X 0354756871

14 23001890 Triệu Quang Lâm 23C1-CNÔ3 1041622947 X 0354509322

15 23001823 Voòng Thành Lập 23C1-CNÔ3 1041623619 X 0845874885

16 23001940 Trần Đặng Chí Nghĩa 23C1-CNÔ3 1041688550 X 0879992299

17 23001881 Hồ Đình Nguyên 23C1-CNÔ3 1041622814 X 0396962971

18 23001902 Trần Hoàng Trọng Nhân 23C1-CNÔ3 1050573264 X    0979421937

19 23001804 Hà Minh Nhật 23C1-CNÔ3 1041655807 X 0968709524

20 23001936 Nguyễn Trần Thanh Phú 23C1-CNÔ3 9364886068 X 0364886068

21 23001992 Trần Văn Phúc 23C1-CNÔ3 1041623463 X 0766794437

SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

TẠI VIETCOMBANK

SỐ ĐIỆN THOẠI 

LIÊN LẠC
MSSV HỌ ĐỆM TÊN LỚP

Đã có BHYT diện khác

STT

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (Vietcombank)

CỦA SINH VIÊN ĐANG HỌC/ ĐÃ TỐT NGHIỆP LỚP 23C1-CNÔ3

(Thuộc diện MGHP năm học 2023-2024 theo NĐ 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023)

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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22 23001900 Huỳnh Bá Phước 23C1-CNÔ3 1039806212 X 0869375054

23 23001815 Nguyễn Thái Sơn 23C1-CNÔ3 1046944670 X 0396551193

24 23001821 Nguyễn Thành Tài 23C1-CNÔ3 1041656538 X 0837132486

25 23001895 Dương Quốc Thắng 23C1-CNÔ3 1041656608 X 0372907547

26 23001811 Nguyễn Quốc Thắng 23C1-CNÔ3 1040226407 X 0931877374

27 23001884 Trần Ngọc Thiên 23C1-CNÔ3 1039672013 X 0348272984

28 23001851 Nguyễn Hoàng Trực 23C1-CNÔ3 1036984951 X 0975305394

29 23001796 Nguyễn Anh Tuấn 23C1-CNÔ3 9377936415 X 0377936415

30 23001807 Nguyễn Minh Tuấn 23C1-CNÔ3 1041742963 X 0392388367

31 23001889 Nguyễn Trọng Việt 23C1-CNÔ3 1041742709 X 0865858854

32 23001907 Trương Quang Vương 23C1-CNÔ3 1041622811 X 0985161907

Tổng cộng danh sách: 32 SV

 TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNGCỐ VẤN HỌC TẬP

Ghi chú: 

- Chỉ cung cấp Danh sách Sinh viên đang thực học/đã tốt nghiệp nhận tiền MGHP NH 2023-2024;

- SV đã có thẻ BHYT(đã mua theo hộ gia đình hoặc được nhà nước cấp hàng năm): cung cấp 01 bản Photocopy hoặc bản chụp thẻ BHYT cho CVHT.

- SV có trách nhiệm đối chiếu đúng số Tài khoản của mình (nếu sai số Tài khoản hoặc số Tài khoản không đúng tên SV, nhà trường không chịu trách nhiệm 

hoàn trả tiền MGHP).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 
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